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TT Ngành NGÀNH PHÙ HỢP – KHÔNG  HỌC BỔ 
SUNG KIẾN THỨC   

NGÀNH PHÙ HỢP – HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC 
Tên ngành Tên học phần học bổ sung TC 

1 Quản trị kinh 
doanh - Quản trị kinh  doanh   Những ngành còn lại liên quan trực tiếp tới chuyên môn, nghề nghiệp 

của lĩnh vực quản trị, quản lý. 

- Quản trị học  
- Khởi sự kinh doanh  
- Hành vi tổ chức 

3 
3 
3 

2 Tài chính - Ngân 
hàng 

Các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm Tài chính - 
Ngân hàng bao gồm: 
-Tài chính -Ngân hàng, 
- Tài chính doanh nghiệp, 
- Tài chính tín dụng, 
- Tài chính lưu thông tiền tệ tín dụng, 
- Chứng khoán, 
- Đầu tư tài chính, 
- Tài chính công (hoặcTài chính nhà nước), 
- Bảo hiểm. 

- Các ngành thuộc nhóm Kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Kinh 
doanh quốc tế, Kinh doanh Thương mại, Quản trị du lịch dịch vụ và lữ 
hành, Quản trị khách sạn .v.v.). 
- Các ngành thuộc nhóm Kế toán- Kiểm toán 
- Các ngành thuộc nhóm Quản trị-Quản lý (Khoa học Quản lý, Quản 
trị nhân lực, Hệ thống thông tin Quản lý.v.v.) 
- Các ngành thuộc nhóm Kinh tế học (Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh 
tế ngành, Kinh tế công. v.v.) 
- Ngành Thống kê. 

 
- Quản trị ngân hàng 
- Thị trường và các định chế tài 
chính 

 
 
 
 
 

3 
3 
 

3 Kế toán  - Kế toán, 
- Kiểm toán. 

- Các ngành thuộc nhóm Kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Kinh 
doanh quốc tế, Kinh doanh Thương mại, Quản trị du lịch dịch vụ và lữ 
hành, Quản trị khách sạn .v.v.); 
- Các ngành thuộc nhóm Tài chính - Ngân hàng- Bảo hiểm; 
- Các ngành thuộc nhóm Quản trị-Quản lý (Khoa học Quản lý, Quản 
trị nhân lực, Hệ thống thông tin Quản lý.v.v.); 
- Các ngành thuộc nhóm Kinh tế học (Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh 
tế ngành, Kinh tế công. v.v.); 
- Ngành Thống kê. 

- Kế toán tài chính (hoặc Kế toán 
tài chính 1) 
- Kế toán quản trị 

3 
 

3 

4 Triết học - Triết học,  
- Giáo dục chính trị (Chuyên ban Triết học), 

- Giáo dục chính trị (không chuyên ban triết học); 
- Giáo dục công dân; 
- Chính trị học; 
- Chủ nghĩa xã hội khoa học; 
- Hồ Chí Minh học; 
- Kinh tế chính trị; 
- Xã hội học;  
- Lịch sử; 
- Lịch sử Đảng; 
- Văn học; 

- Lịch sử triết học Phương Đông 
- Lịch sử triết học Phương Tây        
- Lịch sử triết học Mác-Lênin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Văn hoá học; 
- Tâm lý học;  
- Đông phương học;  
- Khoa học quản lý; 
- Luật học; 
- Công tác xã hội; 
- Quan hệ quốc tế; 
- Các ngành khoa học xã hội và nhân văn; 
- Quản lý nhà nước;  
- Quản lý kinh tế; 
- Quản lý giáo dục; 
- Chính sách công;  
- Kinh tế phát triển; 
- Quản trị kinh doanh. 
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5 Kinh tế phát triển 
 

Các ngành thuộc nhóm Kinh tế học, gồm: 
-Kinh tế học, 
-Kinh tế phát triển,  
-Kinh tế đầu tư,  
-Kinh tế quốc tế, 
-Kinh tế chính trị, 
-Kinh tế và quản lý công,  
-Kinh tế lao động, 
-Kinh tế môi trường,  
-Kế hoạch và đầu tư, 
-Kinh tế số 
-Toán Kinh tế 
-Thống kê kinh tế 
-Kinh tế các ngành: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế 
công nghiệp, Kinh tế thủy sản,  Kinh tế xây dựng, 
Kinh tế giao thông, Kinh tế bưu chính viễn thông, 
Kinh tế vận tải biển… 

- Các ngành thuộc nhóm Kinh doanh và quản lý: Quản trị kinh doanh, 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà 
hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc 
tế, Kinh doanh thương mại,.v.v.Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, 
Quản trị văn phòng,.v.v. 
- Các ngành thuộc nhóm Kế toán - Kiểm toán: Kế toán, Kiểm toán,.v.v  
- Các ngành thuộc nhóm Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: Tài chính 
- Ngân hàng, Tài chính tín dụng, Tài chính doanh nghiệp; Bảo hiểm... 
- Các ngành thuộc nhóm Tin học quản lý,.v.v. 
 

- Kinh tế phát triển 
- Kinh tế vĩ mô 
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6 Thống kê kinh tế 

-Thống kê kinh tế; 
-Thống kê - Tin học; 
-Thống kê; 
-Hệ thống thông tin kinh tế. 

- Các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học; 
- Các ngành thuộc nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán; 
- Các ngành thuộc nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng; 
- Các ngành thuộc nhóm ngành Quản trị kinh doanh; 
- Các ngành thuộc nhóm ngành Quản trị - quản lý; 
- Các ngành thuộc nhóm ngành Toán và thống kê; 
- Các ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin; 
- Các ngành khác với điều kiện người dự tuyển có ít nhất 5 năm kinh 
nghiệm làm việc trong các cơ quan thống kê nhà nước hoặc liên quan 
đến nghiệp vụ thống kê. 

- Thống kê kinh tế và kinh doanh 
- Phương pháp điều tra 

3 
3 



 

7 Quản lý kinh tế 
 

Các ngành thuộc nhóm Kinh tế học, gồm: 
-Kinh tế học; 
-Kinh tế phát triển; 
-Kinh tế đầu tư; 
-Kinh tế quốc tế; 
-Kinh tế chính trị; 
-Kinh tế và quản lý công; 
-Kinh tế lao động; 
-Kinh tế môi trường;  
-Kế hoạch và đầu tư; 
-Kinh tế số; 
-Toán Kinh tế; 
-Thống kê kinh tế; 
-Kinh tế các ngành: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế 
công nghiệp, Kinh tế thủy sản,  Kinh tế xây dựng, 
Kinh tế giao thông, Kinh tế bưu chính viễn thông, 
Kinh tế vận tải biển,… 

- Các ngành thuộc nhóm Kinh doanh và quản lý: Quản trị kinh doanh, 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà 
hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc 
tế, Kinh doanh thương mại,.v.v.Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, 
Quản trị văn phòng,.v.v. 
- Các ngành thuộc nhóm Kế toán - Kiểm toán: Kế toán, Kiểm toán,.v.v 
- Các ngành thuộc nhóm Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: Tài chính 
- ngân hàng, Tài chính tín dụng, Tài chính doanh nghiệp; Bảo hiểm... 
- Các ngành thuộc nhóm Tin học quản lý,.v.v. 
- Những ngành còn lại liên quan trực tiếp tới chuyên môn, nghề nghiệp 
của lĩnh vực quản trị, quản lý. 
 

- Kinh tế nguồn nhân lực 
- Kinh tế vĩ mô 
- Quản lý nhà nước về kinh tế 
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